
 
 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG 
Viện: Công nghệ Sinh học và Môi trường 

Bộ môn: Sinh học 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

1. Thông tin về học phần: 
Tên học phần:       

- Tiếng Việt:   MIỄN DỊCH HỌC 
- Tiếng Anh:   IMMUNOLOGY  

Mã học phần:    BIO303   
Số tín chỉ:    03  
Đào tạo trình độ:   Đại học      
Học phần tiên quyết:   Hóa sinh học, Vi sinh vật học, Sinh lý người và động vật
   
2. Thông tin về GV:  
Họ và tên: Nguyễn Thị Anh Thư   Chức danh, học vị: Tiến sĩ 
Điện thoại: 0867702479    Email: thunta@ntu.edu.vn 
Địa chỉ NTU E-learning: https://elearning.ntu.edu.vn/course/view.php?id=10944 
Địa chỉ Google Meet:  https://meet.google.com/xud-hnxw-hnm 
Địa điểm tiếp SV: Mục diễn đàn trao đổi trong elearning hoặc văn phòng Bộ môn CNSH – Viện CNSH 
& MT 
3. Mô tả học phần:  
Học phần trang bị cho người học kiến thức về cấu trúc và chức năng của hệ miễn dịch, cơ sở tế bào và 

phân tử các cơ chế đáp ứng miễn dịch ở người và động vật và một số bệnh lý miễn dịch điển hình 

nhằm giúp người học vận dụng kiến thức trong phòng bệnh và chẩn đoán bệnh, sản xuất kháng thể và 

vacxin phục vụ y dược, thủy sản. 

4. Mục tiêu: 
Giúp sinh viên có đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết để học các học phần chuyên ngành hoặc các học 

phần thuộc các chuyên ngành khác có ứng dụng các phương pháp miễn dịch; để phục vụ hiệu quả cho 

việc nghiên cứu hoặc các lĩnh vực chuyên môn liên quan. 

5. Chuẩn đầu ra (CLOs): Sau khi học xong học phần, người học có thể: 
 a) Nhận thức được vai trò của hệ miễn dịch trong đề kháng dịch bệnh ở động vật và ý nghĩa 
của việc vận dụng kiến thức này trong phòng chống dịch bệnh ở động vật. 

 b) Liệt kê được các yếu tham gia miễn dịch tự nhiên và giải thích được các quá trình đáp ứng 
và vai trò của miễn dịch tự nhiên trong việc bảo vệ cơ thể sống. 

 c) Liệt kê được các yếu tham gia miễn dịch đặc hiệu và giải thích được các quá trình đáp ứng 
và vai trò của miễn dịch đặc hiệu trong việc bảo vệ cơ thể sống. 



 
 
 d) Phân tích vai trò và hoạt động của các yếu tố tham gia quá trình điều hòa miễn dịch của cơ 
thể. 

 e) Giải thích được các cơ chế của phản ứng kháng nguyên-kháng thể, các con đường hoạt hóa 
bổ thể, và quá trình trình diện kháng nguyên kết hợp phức hợp MHC. 

 f) Vận dụng để lý giải được quá trình đáp ứng miễn dịch bệnh lý cụ thể ở người và động vật. 

 g) Áp dụng được các phương pháp miễn dịch thích hợp trong phát hiện, phân tích kháng nguyên 
hoặc kháng thể. 

6. Đánh giá kết quả học tập:  

TT. Hoạt động đánh giá Hình thức/công cụ đánh giá Nhằm đạt CLOs Trọng số (%) 
1 Đánh giá quá trình Kiểm tra 1 tiết (27/10/2021) a,b,c 

30% Bài tập nhóm (8/12/2021) a,c,e 
Seminar (15-29/12/2021) f,g 

Chuyên cần  5% 
2 Thi giữa kỳ Trắc nghiệm và tự luận, đề đóng a, b, c,d 25% 
3 Thi cuối kỳ Trắc nghiệm và tự luận, đề đóng d, e, f 40% 

7. Tài liệu dạy học:   

STT Tên tác giả Tên tài liệu 
Năm 
xuất 
bản 

Nhà xuất 
bản 

Địa chỉ khai 
thác tài liệu 

Mục đích  

sử dụng 

Tài 
liệu 

chính 

Tham 
khảo 

1 Phạm Văn Ty  Miễn dịch học 2001 Nxb. Đại 
học Quốc 
gia Hà Nội. 

Thư viện số 
ĐHNT 

 

X 

 

 

2 Vũ Triệu An, 
Jean Claude 
Homberg  

Miễn dịch học 1998 Nxb. Y học 
Hà Nội. 

Thư viện số 
ĐHNT 

 X 

3 Đỗ Ngọc Liên  Miễn dịch học 
cơ sở 

2004 Nxb. Đại 
học Quốc 
gia Hà Nội. 

Thư viện số 
ĐHNT 

 X 

4 Đái Duy Ban  Miễn dịch học 
phân tử và bệnh lý 
miễn dịch 

2012 Nxb. Hà 
Nội: Khoa 
học Tự 
nhiên và 
Công nghệ 

Thư viện số 
ĐHNT 

 X 

5 Kenneth M. 
Murphy, Paul 
Travers, Mark 
Walport 

Janeway´s 
immunobiology 
(Seventh edition) 

2007 Garland 
Science 
Publisher 

Thư viện số 
ĐHNT 

  

  X 



 
 

6 Nandini 
Shetty 

Immunology: 
introductory 
textbook 

2005 New Delhi : 
New Age 
International 

Thư viện số 
ĐHNT 

 X 

 

8. Kế hoạch dạy học:   

Tuần  Nội dung 
Nhằm 

đạt 
CLOs 

Phương pháp 
dạy học Nhiệm vụ của người học 

1 
(15 /9/21) 

Giới thiệu đến sinh viên các công cụ 
hỗ trợ học và kiểm tra 
Chủ đề 1: Đại cương về MDH 

-Sơ lược lịch sử và thành tựu trong 
ngành miễn dịch học. 

-Một số khái niệm cơ bản trong 
miễn dịch học 

 
 
 
 
a 
 
 
a 

Cung cấp tài 
liệu cho sinh 
viên 
Thuyết giảng 
 

- Theo dõi bài giảng, ghi chú 
những nội dung trọng tâm. 
 

2 
(22/9/21) 

Chủ đề 1 (tt) 

-Một số khái niệm cơ bản trong miễn 
dịch học 
Chủ đề 2: Miễn dịch tự nhiên 
-Đặc điểm của miễn dịch tự nhiên 

-Các thành phần của miễn dịch tự 
nhiên (hàng rào vật lý, hóa học, vi 
sinh vật, tế bào) 

 
 
a 
 
 

a,b 
 

a,b 

Thuyết giảng 
Thảo luận 
nhóm (Câu hỏi 
thảo luận được 
gửi trước cho 
SV) 
 

- Xem trước Nội dung bài giảng 
chủ đề 2, đọc bài 1 sách của tác 
giả Phạm Văn Ty 
- Ghi chú những nội dung quan 
trọng, ghi chú những thắc mắc 
cần giáo viên giải đáp 
- Làm các bài tập ôn và kiểm tra 
kiến thức CĐ 2. 
- Trao đổi với SV khác trong 
lớp về các vấn đề thảo luận 
 

3 
(29/9/21) 

Chủ đề 2 (tt) 
-Các đáp ứng không đặc hiệu 

-Vai trò của miễn dịch tự nhiên trong 
kích thích sự đáp ứng của miễn dịch 
đặc hiệu 

 
a,b 

 
a,b 

4 
(6/10/21) 

Chủ đề 3: Các cơ quan và tế bào 
tham gia đáp ứng miễn dịch 

-Các cơ quan tham gia vào đáp ứng 
miễn dịch 
- Các tế bào tham gia đáp ứng miễn 
dịch 

 
 

a,c 
 
 

a,c 

Thuyết giảng 
Thảo luận 
nhóm (Câu hỏi 
thảo luận được 
gửi trước cho 
SV) 

 

- Xem trước Nội dung bài giảng 
CĐ 3, đọc sách bài 3 của tác giả 
Phạm Văn Ty. Xem trước các 
video clip CĐ 3. 
- Ghi chú những nội dung quan 
trọng, ghi chú những thắc mắc 
cần giáo viên giải đáp 
- Làm các bài tập ôn và kiểm tra 
kiến thức CĐ 3. 
- Trao đổi với SV khác trong 
lớp về các vấn đề thảo luận 

5 
(13/10/21) 

Chủ đề 4: Kháng nguyên và 
kháng thể 
-Phân loại và tính chất của kháng 
nguyên 
-Sự đa dạng của kháng thể 

 
 

a,e 
 

a,e,g 

Thuyết giảng 
Thảo luận 
nhóm (Câu hỏi 
thảo luận được 
gửi trước cho 
SV) 
Thảo luận bài 
tập với SV 

- Xem trước Nội dung bài giảng 
CĐ 4, đọc sách bài 2 và 4 của tác 
giả Phạm Văn Ty. Xem trước 
các video clip CĐ 4 . 
- Ghi chú những nội dung quan 
trọng, ghi chú những thắc mắc 
cần giáo viên giải đáp 
- Làm các bài tập ôn và kiểm tra 
kiến thức CĐ 4. 

6 
(20/10/21) 

Chủ đề 4: Kháng nguyên và 
kháng thể (tt) 
- Sự đa dạng của kháng thể và các 
thụ thể trên tế bào lympho 

 
 

a,e,g 
 



 
 

-Phản ứng kết hợp kháng nguyên – 
kháng thể 

 
a,e, g 

- Trao đổi với SV khác trong lớp 
về các vấn đề thảo luận 

7 
(27/10/21) 

Chủ đề 5: Trình diện kháng 
nguyên và phức hợp MHC 
- Các tế bào trình diện kháng 
nguyên 
- Cấu trúc của các phân tử MHC lớp 
I và II 

 
 

a,e 
 
e 

Thuyết giảng 
Thảo luận 
nhóm (Câu hỏi 
thảo luận được 
gửi trước cho 
SV) 
Thảo luận bài 
tập với SV 

- Xem trước Nội dung bài giảng 
CĐ 5, Đọc mục 5.2 sách tác giả 
Phạm Văn Ty. Xem trước các 
video clip CĐ 5 . 
- Ghi chú những nội dung quan 
trọng, ghi chú những thắc mắc 
cần giáo viên giải đáp 
- Làm các bài tập ôn và kiểm tra 
kiến thức CĐ 5. 
- Trao đổi với SV khác trong lớp 
về các vấn đề thảo luận 

8 
(3/11/21) 

Chủ đề 5: Trình diện kháng 
nguyên và phức hợp MHC (tt) 
- Trình diện kháng nguyên kết hợp 
với phân tử MHC lớp I và II. 

 
 
e 

9 
(10/11/21) 

Thi giữa kỳ a,b,c   

10 
(17/11/21) 

Chủ đề 6: Hệ thống bổ thể 
- Khái niệm về bổ thể 
- Các con đường hoạt hóa bổ thể 
- Tác dụng sinh học của hoạt hóa bổ 
thể 

 
a,e 

 
e 
e 

Thuyết giảng 
Thảo luận 
nhóm (Câu hỏi 
thảo luận được 
gửi trước cho 
SV) 
Thảo luận bài 
tập với SV 

- Xem trước Nội dung bài giảng 
CĐ 6. Đọc bài 8 trong sách của 
tác giả Phạm Văn Ty. Xem trước 
các video clip CĐ 6 . 
- Ghi chú những nội dung quan 
trọng, ghi chú những thắc mắc 
cần giáo viên giải đáp 
- Làm các bài tập ôn và kiểm tra 
kiến thức CĐ 6. 
- Trao đổi với SV khác trong lớp 
về các vấn đề thảo luận 

 
11 

(24/11/21) 
Chủ đề 7: Miễn dịch đặc hiệu 

Miễn dịch qua trung gian tế bào 

 
 

a,c 

Thuyết giảng 
Thảo luận 
nhóm (Câu hỏi 
thảo luận được 
gửi trước cho 
SV) 
Thảo luận bài 
tập với SV 

- Xem trước Nội dung bài giảng 
CĐ 7. Đọc bài 6, 7 và 9 sách của 
tác giả Phạm Văn Ty Xem trước 
các video clip CĐ 7 . 
- Ghi chú những nội dung quan 
trọng, ghi chú những thắc mắc 
cần giáo viên giải đáp 
- Làm các bài tập ôn và kiểm tra 
kiến thức CĐ 7. 
- Trao đổi với SV khác trong lớp 
về các vấn đề thảo luận 

 

12 
(1/12/21) 

Chủ đề 7: Miễn dịch đặc hiệu 

Miễn dịch dịch thể 

 
 

a,c 

13 
(8/12/21) 

Chủ đề 7: Miễn dịch đặc hiệu 

Động học và điều hòa của đáp ứng 
miễn dịch  

 
 

a,c 

Bài tập nhóm  

14 
(15/12/21) 

Chủ đề 8: Miễn dịch bệnh lý 
Miễn dịch trong nhiễm vi khuẩn 
Miễn dịch trong nhiễm virut 
Miễn dịch trong nhiễm ký sinh trùng 
Miễn dịch chống ung thư 
Bệnh tự miễn 
Miễn dịch ghép 
Dị ứng và quá mẫn 
Suy giảm miễn dịch 

f,g Giáo viên 
hướng dẫn nội 
dung cần thiết 
cần phải có 
trong bài chủ 
đề giao cho 
từng nhóm 
sinh viên. 
GV giải đáp 
các thắc mắc 

Tìm hiểu những nội dung được 
giao. Tham khảo bài 10-17 sách 
cuar tác giả Phạm Văn Ty 
Lập nhóm để chuẩn bị bài thuyết 
trình 
Thuyết trình và trả lời câu hỏi 
của giáo viên 
Ôn tập cho thi cuối kì 

15 
(22/12/21) 

16 
(29/12/21) 

 Thi cuối kỳ d,e,f,g   

9. Yêu cầu đối với người học:  
- Thường xuyên cập nhật và thực hiện đúng kế hoạch dạy học, kiểm tra, đánh giá theo Đề cương chi 
tiết học phần trên hệ thống NTU E-learning lớp học phần; 
- Thực hiện đầy đủ và trung thực các nhiệm vụ học tập, kiểm tra, đánh giá theo Đề cương chi tiết học 
phần và hướng dẫn của GV giảng dạy học phần; 



 
 
 

Ngày cập nhật: 11/09/2021 

 GIẢNG VIÊN CHỦ NHIỆM HỌC PHẦN 
 (Ký và ghi họ tên) (Ký và ghi họ tên) 

   

                                                          

            Nguyễn Thị Anh Thư                                                Nguyễn Thị Anh Thư 

TRƯỞNG BỘ MÔN 
(Ký và ghi họ tên) 

Phạm Thu Thuỷ


